
Danh sách đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH,
BHYT, BHTN tính đến hết 31/8/2026
28/09/2026

STT Tên đơn vị Mã đơn vị Địa chỉ
Số
lao

động

Số tiền chậm
đóng, trốn

đóng BHXH,
BHYT, BHTN
(chưa tính
T9/2026)

Ghi chú
(Số tháng

chậm
đóng

(chưa tính
T9/2026)

1 Công ty Cổ phần Thép
Sông Hồng (SHS) QZ0022Z P. Bạch Hạc - Tp Việt

Trì - Phú Thọ     
7,433,727,855 173

2 Công ty cổ phần xi măng
Hữu Nghị TZ0021Z Thuỵ Vân- Việt Trì - Phú

Thọ     
4,047,388,632 152

3 Công ty cổ phần Việt
Vương TZ0027Z Lô số 2 - Khu CN Thụy

Vân - Việt trì -  Phú Thọ 135   
2,933,191,005 15

4 Công ty CP xây dựng và
đóng tàu Sông Lô QZ0034Z Dữu Lâu - Việt Trì - Phú

Thọ     
2,749,332,656 120

5 Công ty TNHH Thương
mại Sơn Ngọc TA5035A Gia Cẩm - Việt Trì - Phú

Thọ     
1,909,839,965 173

6 Trường Trung cấp kỹ thuật
Nghiệp vụ Sông Hồng. HZ0001Z Nông Trang - Việt trì -

Phú thọ     
1,641,335,006 21

7 Công ty Cổ phần xây lắp
điện nước Phú Thọ TA3064A Tiên Cát - Việt Trì - Phú

Thọ     
1,640,756,669 158

8 Công ty TNHH ACE YN0029Z Khu CN Thuỵ Vân - Việt
Trì - Phú Thọ     

1,485,313,969 133

9 Công ty CP Sông Hồng
Thăng Long TZ0015Z Thọ Sơn - Việt Trì - Phú

Thọ     
1,376,603,318 166

10
Công ty Cổ phần xây dựng

và phát triển nông thôn
Phú Thọ

TA7002A Vân cơ - Việt trì - Phú
Thọ     

1,274,612,833 142

11 Công Ty cổ phần Lilama
3.4 QW0007Z Thọ sơn  - Việt Trì - Phú

Thọ     
1,069,028,638 162

12
Công ty  Cổ phần khai

khoáng và cơ khí hữu nghị
Vĩnh Sinh

TZ0032Z Khu CN Thuỵ Vân, Việt
trì, Phú thọ        

713,632,634 150

13 Công ty Cổ phần Dược
Vĩnh Phú TA6039A

Khu nhà vườn đồi ông
vang Dữu Lâu - Việt Trì

- Phú Thọ
43      

646,385,479 10

14 Công ty cổ phần Phú
Thịnh TA7003A Nông trang - Việt trì -

Phú Thọ        
514,841,757 188

15 Công ty TNHH Thương
mại và Dịch vụ Loan Tú TA8089A

Tổ 33, khu Trung
Phương - Minh Phương

- Việt Trì - Phú Thọ
       

504,358,964 143

16 Công ty TNHH một thành
viên Bình Thủy

TA7074A Tổ 4a, khu Hương
Trầm, phường Dữu

       
394,084,158

75
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Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh
Phú Thọ

17
Công ty Cổ phần xuất

nhập khẩu và xây dựng
Sông Hồng 1

TA9038A Thọ Sơn - Việt Trì - Phú
Thọ        

374,773,772 168

18
Công ty cổ phần tư vấn và

đầu tư Khoáng sản Tây
Bắc

TA1317A
SN 03, khu 1 - Nông
Trang - Việt Trì - Phú

Thọ
1      

343,768,428 91

19 Công ty Cổ phần Phú Thọ
NaNo Tech TZ0030Z Thuỵ Vân - Việt Trì -

Phú Thọ        
328,552,135 108

20 Công ty TNHH Xây dựng
Mai Huy Hoàng TA4035A Nông Trang - Việt Trì -

Phú Thọ 11      
322,926,381 17

21 Công ty TNHH 1 Thành
Viên Dịch Vụ Vận tải TTS TA3049A Thanh Miếu - Việt Trì -

Phú Thọ        
310,301,242 175

22 Công ty TNHH Thành
Giang TA5077A Dữu Lâu - Việt Trì - Phú

Thọ        
300,555,057 139

23 Công ty cổ phần xây dựng
Sông Hồng 26 TZ0012Z Tiên cát - Việt Trì - Phú

Thọ        
263,280,948 121

24 Công ty Cổ phần Phú
Thanh TA3067A Gia Cẩm - Việt trì - Phú

Thọ        
258,995,419 158

25 Chi nhánh Công ty CP
Sông Hồng 36.1 QZ0028Z Khu 6C, Nông Trang,

Việt Trì, Phú Thọ        
253,927,619 166

26 Công ty TNHH Tổng hợp
Thành Vinh TA1055A Vân Cơ - Việt Trì - Phú

Thọ        
250,467,338 177

27
Công ty CP xuất nhập
khẩu và dịch vụ Thanh

Long Việt Nam
TA1155A

Khu làng nghề SX hàng
thủ công mỹ nghệ Sơn
Vi - Lâm Thao  - Phú

Thọ
       

238,566,163 47

28 Công ty cổ phần Quốc tế
SIMBA TA2115A

Tổ 11A, Long Châu Sa -
Thọ Sơn - Việt Trì - Phú

Thọ
       

228,394,548 121

29 Công ty Cổ phần cửa
nhựa cao cấp và xây dựng TA5019A Vân Cơ - Việt trì - Phú

Thọ        
225,211,334 110

30 Công ty TNHH Bảo Chinh
Phú Thọ TA1341A

Tổ 12 - Phố Đoàn Kết -
Bạch Hạc - Việt Trì -

Phú Thọ
1      

220,008,304 59

31 Công ty cổ phần dịch vụ &
thương mại Phương Mười TA1066A Tiên Cát - Việt Trì - Phú

Thọ        
219,845,692 179

32 Công ty TNHH Một Thành
Viên Huyền Lĩnh TA1304A Khu 10, Nông Trang -

Việt Trì - Phú Thọ 77      
219,429,185 3

33 Công ty TNHH MTV Sao
Sáng E & P YN0045Z Vân Cơ - TP Việt Trì -

Tỉnh Phú Thọ        
216,637,739 155

34
Công ty TNHH Thương

Mại Vận Tải Và Cảng Miền
Bắc

TA1100A
Tổ 28 Phố Hồng Hà 2

Bến Gót - Việt Trì - Phú
Thọ

5      
215,581,231 12

35 Công ty cổ phần may Vĩnh
Phú TZ0005Z Nông Trang - Việt Trì -

Phú Thọ 61      
208,986,540 3

36 Công ty TNHH xây dựng
và vận tải CS TA1644A

Khu tái định cư Thụy
Vân - Thụy Vân - Việt

Trì - Phú Thọ
1      

205,392,290 65

37 Công ty Cổ phần Dương
Thành Phú TZ0036Z Thuỵ Vân - Việt Trì -

Phú Thọ        
191,466,968 155
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38 Công ty cổ phần xây dựng
và thương mại Lê Nhật TA1008A Vân Cơ - Việt Trì - Phú

Thọ        
176,779,310 92

39 Công ty TNHH SE SOLL.
Vina TA1388A

Khu Liên Minh - Minh
Phương - Việt Trì - Phú

Thọ
39      

176,014,012 3

40 Công ty Cổ phần Tư Vấn
xây dựng Kiến Trúc Việt TA8044A Khu 9-P.Thanh Miếu -

Việt Trì - Phú Thọ        
168,026,675 159

41
Công ty TNHH may mặc
xuất khẩu và thương mại

Khánh Ngân
TZ0422Z

SN 2789, đường Hùng
Vương - Vân Cơ - Việt

Trì - Phú Thọ
19      

156,623,989 6

42 Công ty TNHH Dịch vụ
Hùng Vương PT TA1238A

SN 181, đường Minh
Lang, phố Mai Sơn -

Tiên Cát - Việt Trì - Phú
Thọ

2      
152,462,088 42

43 Công ty cổ phần xây dựng
Trường Sơn - LDP TA1272A

Khu Lê Quý Đôn - Gia
Cẩm - Việt Trì - Phú

Thọ
3      

149,710,435 21

44 Công ty TNHH Trọng Hiếu
Phú Thọ TZ0945Z

Số nhà 2889, đường
Hùng Vương, phường
Nông Trang, tỉnh Phú

Thọ
17      

146,829,495 5

45 Công ty TNHH tư vấn
Doanh nghiệp An Bình TA1356A

Số 201, nhà B8 - Thanh
Miếu - Việt Trì - Phú

Thọ
       

145,956,618 92

46
Trung tâm ứng dụng và

đổi mới sáng tạo tỉnh Phú
Thọ

HZ0090Z Khu 6, phường Vân
Phú, tỉnh Phú Thọ        

145,086,038 6

47 Công ty TNHH Woong Jin YN0014Z KCN Thuỵ Vân - Việt Trì
- Phú Thọ        

142,906,508 15

48 Doanh nghiệp tư nhân
Minh Tùng TA5060A Nông Trang - Việt trì -

Phú Thọ        
140,496,841 114

49 Công ty TNHH - DV Toàn
Phát TZ0222Z

Tổ 26, khu10 - Thanh
Miếu - Việt Trì - Phú

Thọ
2      

139,731,069 45

50 Công ty TNHH thương mại
dịch vụ Biển Bạc TA8034A Tân Dân - Việt trì - Phú

thọ        
136,051,856 187

51 Công ty TNHH Hội Sen
Phú Thọ TZ1104Z

Khu Hợp Phương,
phường Minh Phương,

TP Việt Trì, tỉnh Phú
Thọ

11      
134,519,676 8

52 Hội Đông Y Tỉnh Phú Thọ HA3046A Gia Cẩm - Việt Trì - Phú
Thọ 1      

133,875,005 30

53 Công ty cổ phần thương
mại và dịch vụ Tuấn Hùng TA7097A

Số 2014, đường Hùng
Vương - Nông Trang -

Việt Trì - Phú Thọ
       

133,201,313 124

54 Công ty Cổ phần khoáng
sản Khánh Dư TZ0132Z

Ngõ 100, phố Đông
Sơn, Tổ 3, Khu 1, Vân
Cơ, Việt Trì, Phú Thọ

       
130,039,896 61

55 Công ty cổ phần Thương
Mại  Dịch Vụ Lâm Thắng TA5028A Minh Phương - Việt trì -

Phú Thọ        
129,777,820 108

56 Công ty TNHH Thương
mại tổng hợp STCVINA TA4064A Tổ 20, khu 2 - Dữu Lâu

- Việt Trì - Phú Thọ        
128,771,286 125
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57
Công ty TNHH Một Thành
Viên Thương Mại Đầu Tư
và Xây Dựng Việt Hùng

TA2108A Tiên Cát - Việt Trì - Phú
Thọ        

127,367,062 116

58
Công ty TNHH Total - Việt
Nam - Nhà máy ắc quy xe

điện phòng nổ
TA4084A Khu 5 - Chu Hóa - Việt

Trì - Phú Thọ 6      
125,868,352 14

59 Công ty Cổ phần Xây
dựng Phú Thành TA7042A Nông trang - Việt Trì -

Phú Thọ        
123,929,427 177

60
Công ty TNHH xây dựng
thương mại và dịch vụ

Minh Long
TA1583A

Băng 1, đường Nguyễn
Du - Dữu Lâu - Việt Trì -

Phú Thọ
       

122,326,060 71

61 Công ty TNHH Thương
mại và dịch vụ Việt Quỳnh TA9025A Tổ 5, khu Bảo Đà, Dữu

Lâu - Việt Trì - Phú Thọ        
118,121,369 114

62 Công Ty TNHH Truyền
thông Mặt Trời Xanh TA7056A

Số 2815, Đường Hùng
Vương - Vân Cơ - Việt

trì - Phú Thọ
       

116,745,928 177

63 Công ty cổ phần thương
mại dịch vụ Tâm Đức TZ0551Z

SN 534 đường Nguyễn
Tất Thành - Nông Trang

- Việt Trì - Phú Thọ
       

116,319,333 35

64 Công ty TNHH thương mại
XNK Anh Minh TA4069A

Số nhà 37, tổ 91, khu 8
- Nông Trang - Việt Trì -

Phú Thọ
       

115,901,350 94

65 Trung tâm Thủy lợi miền
núi phía bắc HA9016A

Số 1512 ĐL Hùng
Vương - Gia Cẩm - Việt

Trì - Phú Thọ
       

113,945,176 23

66 Công ty cổ phần thương
mại và xây dựng Duy Bảo TZ0399Z

Khu 9, đường Nguyễn
Du kéo dài - Nông

Trang - Việt Trì - Phú
Thọ

1      
113,751,693 15

67 Doanh nghiệp tư nhân
Thịnh Khánh TA9006A Khu 3, Vân Phú - Việt

Trì - Phú Thọ        
113,442,011 107

68 Công ty Liên doanh Nam
Thanh Linh TA4021A Dữu Lâu - Việt Tri - Phú

Thọ        
112,041,506 209

69
Công ty TNHH đầu tư phát

triển và thương mại Việt
Hưng

TZ0798Z
Số nhà 13, Khu Trầm

Thu, Phường Dữu Lâu,
Thành phố Việt Trì, Tỉnh

Phú Thọ
8      

111,657,712 9

70 Công ty cổ phần thương
mại Thuận Điền TA9123A

Tổ 51 - khu Trung
Phương - Minh Phương

- Việt Trì - Phú Thọ
1      

110,786,739 66

71
Công ty cổ phần tư vấn

đầu tư xây dựng Nam Hà
Phú Thọ

TZ0482Z
SN03, lô 17 - khu đô thị

Minh Phương - Minh
Phương - Việt Trì - Phú

Thọ
3      

109,586,935 24

72 Công ty TNHH JP Phú Thọ TA8093A
Số 56, đường Hòa

Phong, tổ 28I, khu 14 -
Gia Cẩm - Việt Trì - Phú

Thọ
       

107,732,917 118

73
Công ty TNHH Kinh Doanh

tổng hợp Vật liệu Xây
Dựng Ngà Đào

TA4014A Bến Gót - Việt Trì - Phú
Thọ        

107,323,345 189
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74 Công ty TNHH Cường Hà
Việt Trì TA1181A

Tổ 13, khu Liên Minh -
Minh Phương - Việt Trì

- Phú Thọ
       

107,002,288 117

75 Công ty cổ phần xây dựng
36 Phú Thọ TA1191A Khu 4 - Thanh Miếu -

Việt Trì - Phú Thọ        
104,617,398 118

76 Công ty TNHH cơ khí mỹ
nghệ Gia Khánh TZ0382Z

Tổ 52, khu 5, đường
Nguyễn Du - Nông

Trang - Việt Trì - Phú
Thọ

1      
103,762,308 64

77 Công ty Cổ phần ôtô MG
Phú Thọ TZ0855Z

Showroom MG Phú
Thọ, tổ 43, khu 12,
đường Nguyễn Tất

Thành, phường Thanh
Miếu, tỉnh Phú Thọ

14      
102,146,292 5

78
Công ty TNHH xây dựng
và thương mại Phước

Khoa
TA1185A

Tổ 33, khu 7 - Thanh
Miếu - Việt Trì - Phú

Thọ
       

101,373,825 118

79 Công ty cổ phần thương
mại và dịch vụ Hiền Thắng TA1009A Gia Cẩm - Việt Trì - Phú

Thọ          
98,679,262 153

80 Doanh nghiệp tư nhân
Trần Vũ TA8019A Tiên cát - Việt trì - Phú

Thọ          
95,995,823 170

81 Công ty TNHH Bê tông
Nam Thành TZ1568Z Khu 6, xã Hy Cương,

tỉnh Phú Thọ 11        
92,644,736 4

82 Công ty TNHH vật tư y tế
Phú Thọ TA1549A

Khu Liên Phương -
Minh Phương - Việt Trì

- Phú Thọ
         

92,550,959 81

83 Công ty TNHH Xây Dựng
Hiền Lương TA9045A

Số 19, B45 Khu đô thị
Minh Phương, Minh

Phương - Việt Trì - Phú
Thọ

1        
89,720,984 30

84 Công ty cổ phần đầu tư
quốc tế Avestar land TZ0611Z

Số 1522, đường Hùng
Vương - Gia Cẩm - Việt

Trì - Phú Thọ
1        

89,564,485 42

85 Công ty cổ phần Đại
Phương TA1665A Tổ 8, khu 2 - Vân Cơ -

Việt Trì - Phú Thọ 21        
89,262,623 5

86
Chi nhánh Tổng Công ty
thương mại và xây dựng
Đông Bắc - Công ty Cổ

phần tại Phú Thọ
TA1180A

Số 1, đường Nguyễn
Tất Thành - Thanh Miếu

- Việt Trì - Phú Thọ
1        

86,738,742 48

87 Công ty TNHH 1 TV
Thương Mại Ngọc Tuấn TA9003A

Số 139 - Mai Sơn II -
Tiên Cát - Việt Trì - Phú

Thọ
7        

85,403,056 8

88 Công ty TNHH sản xuất &
Thương Mại Linh Anh TA5062A Thanh Miếu - Việt trì -

Phú Thọ          
83,299,359 188

89 Công ty TNHH một thành
viên Cường Tuyến TA4049A Khu 6 - Nông Trang -

Việt Trì - Phú Thọ 7        
80,999,055 9

90 Công ty TNHH Thương
mại Hào Hiệp TA1205A Gia Cẩm - Việt Trì - Phú

Thọ 3        
80,555,802 18

91 Công ty TNHH cửa Trà My TZ0593Z
Tổ 46, khu Liên

Phương - Minh Phương
- Việt Trì - Phú Thọ

4        
80,442,179 15
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92 Công ty Cổ phần kiến trúc
& xây dựng AWW TA1209A Nông Trang - Việt Trì -

Phú Thọ          
75,799,192 150

93 Công ty TNHH Tiến
Cường TA8055A Nông Trang - Việt Trì -

Phú Thọ          
74,894,875 175

94 Công ty cổ phần tư vấn và
xây dựng Tùng Lâm TA1260A

SN 36, tổ 58A, khu 6C -
Nông Trang - Việt Trì -

Phú Thọ
         

74,753,214 111

95 Công ty TNHH Hà Trang TA2040A Thanh Miếu - Việt Trì -
Phú Thọ          

73,350,186 134

96 Công ty TNHH giải pháp
công nghệ Vạn Phát TZ0261Z

Số 185, đường Minh
Lang - Tiên Cát - Việt

Trì - Phú Thọ
1        

72,824,474 45

97
Công ty CP tư vấn thiết kế

và đầu tư xây dựng
Homeideas

TA9122A
Số nhà 26 ngõ 61 phố

Hàm Nghi, phường Việt
Trì, tỉnh Phú Thọ

2        
70,637,892 29

98 Công ty TNHH xây lắp
điện nước Phương Đông TA1376A Tổ 19 - Minh Phương -

Việt Trì - Phú Thọ          
69,759,286 101

99 Công ty Cổ phần  xây
dựng Việt Cường TA5018A Tiên Cát - Việt trì- Phú

Thọ          
66,799,401 207

100 Công ty Cổ phần Phương
Nguyên TA9001A Nông Trang - Việt trì -

Phú Thọ          
66,678,258 196

101 Công ty Cổ phần Vinh
Khang TA1212A Tiên Cát - Việt Trì - Phú

Thọ          
66,176,880 164

102 Công ty TNHH Vũ Duy TA7041A Thanh Miếu-Việt Trì-
Phú Thọ          

65,497,537 201

103 Công ty TNHH sản xuất và
thương mại NEW RICH TZ0124Z SN 438, khu 3 - Dữu

Lâu - Việt Trì - Phú Thọ 3        
64,430,170 9

104 Công ty TNHH Thương
mại Dũng Thịnh CERAMIC TA1248A

Tổ 16A, khu 2A - Nông
Trang - Việt Trì - Phú

Thọ
         

64,210,079 122

105 Công ty cổ phần Cơ khí và
xây dựng Thiên Quang TA7065A Thụy Vân, Việt Trì, Phú

Thọ          
63,891,060 170

106
Công ty TNHH thương mại

dịch vụ và đầu tư phát
triển Minh Tâm

TZ0459Z
Số 3, tổ 3C, khu Hương
Trầm - Dữu Lâu - Việt

Trì - Phú Thọ
11        

63,354,734 4

107
Công ty TNHH Thương
mại & tự động hoá Minh

Thủy
TA1401A Nông Trang - Việt Trì -

Phú Thọ          
62,407,685 164

108 Công ty TNHH tư vấn và
xây lắp Minh Đức TA1184A

Số 2151, đường Hùng
Vương - Gia Cẩm - Việt

Trì - Phú Thọ
         

61,671,425 45

109 Công ty TNHH thương mại
và dịch vụ Hoàng Phát PC TA1489A

Khu đô thị Hòa Phong
kéo dài - Dữu Lâu - Việt

Trì - Phú Thọ
         

61,538,284 70

110 Công ty TNHH Thạch Mộc
Phát TZ0664Z

Số 01, phố Tiền Phong
- Tiên Cát - Việt Trì -

Phú Thọ
7        

61,402,082 6

111 Công ty Luật TNHH Danh
Chính TA1037A Gia cẩm - Việt trì - Phú

Thọ          
61,394,190 178

112 Công ty Cổ phần Truyền
Thông Cuộc Sống Mới TA9048A Gia Cẩm - Việt Trì - Phú

Thọ          
61,266,068 156
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113
Công ty cổ phần Tư vấn

Xuất khẩu Lao động và Du
lịch Thế giới

TA8083A Thụy Vân - Việt Trì -
Phú Thọ          

58,245,333 142

114 Công ty TNHH Gia Long
Việt Trì TA4060A Tổ 16 - Tiên Cát - Việt

Trì - Phú Thọ 6        
58,151,482 6

115 Công ty Cổ Phần Kiến
Trúc Nội Thất Hoàng Minh TA1412A Thanh Miếu - Việt Trì -

Phú Thọ          
57,661,346 162

116
Công ty TNHH sản xuất và
thương mại Hoàng Thuận

Phát
TA1469A

Tổ 9, phố Tân Thành -
Tân Dân - Việt Trì - Phú

Thọ
         

57,385,628 71

117 Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng PT TA3003A Tiên Cát - Việt Trì - Phú

thọ 6        
56,500,562 6

118 Công ty Cổ phần thi công
cơ giới Chiến Thắng TA2019A Vân Cơ - Việt Trì - Phú

Thọ          
56,155,361 198

119
Công ty TNHH Một Thành
Viên Dịch Vụ Và Thương

Mại Ân Dung
TA1117A Nông Trang - Việt Trì -

Phú Thọ          
55,992,125 105

120 Công ty TNHH Nam Phát
689 Phú Thọ TZ1325Z

Tổ 8, khu Liên Minh,
phường Nông Trang,

Tỉnh Phú Thọ
2        

55,328,221 14

121 Công ty TNHH Kim Ngân TA5069A Dữu Lâu - Việt Trì - Phú
Thọ          

55,108,912 168

122 Công ty TNHH quảng cáo
nội thất công trình FT TA1394A

Số 1946, đại lộ Hùng
Vương - Nông Trang -

Việt Trì - Phú Thọ
         

54,963,749 87

123 Công ty cổ phần kiến trúc
và phát triển hạ tầng ADC TA1519A Phố Mai Sơn I - Tiên

Cát - Việt Trì - Phú Thọ 4        
53,491,640 9

124 Công ty cổ phần Hòa Phát TA1003A
Ngõ 154 đường Lê

Đồng, Khu 3 Vân Phú,
Thành phố Việt Trì, Phú

Thọ
7        

51,010,422 5

125 Công ty TNHH Phúc Lâm
Việt Trì TZ1714Z

Thửa đất số 417, tờ
bản đồ số 28, đường

Phù Đổng, phường Việt
Trì, tỉnh Phú Thọ

5        
50,618,512 4

126 Công Ty TNHH Quảng
Cáo Trẻ  Việt Trì TA3027A Tiên cát - Việt Trì - Phú

thọ          
50,339,074 221

127
Công ty cổ phần Đào tạo
Ames - Chi nhánh Phú

Thọ
TZ0704Z

24 Lê Quý Đôn - Gia
Cẩm - Việt Trì - Phú

Thọ
         

48,907,966 36

128 Công ty cổ phần đầu tư
xây dựng Long Thành TA8062A Tiên Cát - Việt Trì - Phú

Thọ          
47,296,695 150

129
Công ty TNHH Tư vấn
Thương mại và Dịch vụ

Bách Hợp
TZ0876Z

Khu Thanh Xuân,
phường Gia Cẩm, TP
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

14        
47,231,866 3

130 Công ty TNHH Thương
Mại Phương Hùng TA1036A Vân Cơ - Việt trì - Phú

Thọ          
45,883,279 137

131 Công ty Cổ phần thương
mại dược Mariana TZ0275Z Tổ 5, khu Bảo Đà - Dữu

Lâu - Việt Trì - Phú Thọ 4        
45,081,968 9
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132 Công ty cổ phần xây dựng
DAP TZ0759Z

Số 1378, ĐL Hùng
Vương - Tiên Cát - Việt

Trì - Phú Thọ
4        

44,667,031 9

133 Công ty TNHH TM Bảo
Minh PT TZ0959Z

Số nhà 222, đường
Trần Nguyên Hãn,

phường Thanh Miếu,
TP Việt Trì, tỉnh Phú

Thọ

3        
43,802,772 6

134 Công ty TNHH Thương
mại Anh Quân Plastic TZ0708Z Đội 2, xã Thụy Vân, TP

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 6        
42,828,311 6

135
Công ty TNHH Thương

Mại và Dịch Vụ Phúc Bảo
Minh

TA1211A Tiên Cát - Việt Trì - Phú
Thọ          

42,763,654 161

136 Công ty TNHH Xây dựng
Cường Ngọc Phúc TZ1249Z Phường Vân Phú, tỉnh

Phú Thọ 6        
41,516,120 5

137
Công ty TNHH điện tử

Sơn Nam - Chi nhánh Phú
Thọ

TZ0475Z

Lô C1, Khu công
nghiệp Sơn Nam, xã
Sơn Nam, huyện Sơn

Dương, tỉnh Tuyên
Quang

2        
41,501,215 12

138
Công ty TNHH Công nghệ
Truyền thông và Giải pháp

Speedtech Việt Nam
TZ1199Z

Tầng 2 trung tâm
thương mại Happyland

Plaza, số 1606a,
đường Hùng Vương,
phường Gia Cẩm, TP
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2        
40,536,442 13

139 Công ty Cổ phần Thương
mại quốc tế Bảo Anh TZ1000Z

Tổ 24b, phố Mai Sơn 1,
phường Tiên Cát, TP
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2        
40,375,050 7

140
Công ty TNHH Thương

mại và Phát triển nhân lực
Hùng Vương

TA7090A
Nhà P106, Trung cư xi
măng Hữu nghị - Vân
Cơ - Việt Trì - Phú Thọ

         
40,140,312 142

141 Công ty cổ phần VTK -
TAKAO JAPAN TZ0563Z

Phố Cao Sơn, khu đô
thị Minh Phương - Minh
Phương - Việt Trì - Phú

Thọ
2        

40,048,506 4

142
Công ty TNHH Ngoại ngữ
Minh Tuấn (Người nước
ngoài tham gia BHXH,

BHYT)
IC0059Z

Khu 1b, phường Vân
Phú, TP Việt Trì, tỉnh

Phú Thọ
6        

39,835,110 3

143
Công ty Cổ Phần Thương
Mại và Dịch Vụ Du Lịch

Chí Đức
TA2113A Gia Cẩm - Việt Trì - Phú

Thọ          
39,777,998 144

144
Công ty TNHH xây dựng
và thương mại Ngọc Anh

Phú Thọ
TZ0220Z

SN 116 đường Trần
Nguyên Hãn - Thanh
Miếu - Việt Trì - Phú

Thọ
1        

39,692,301 27

145 Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng TNT TA2095A Thọ Sơn - Việt Trì - Phú

Thọ 6        
39,359,904 4

146 Công ty CP Tư vấn và Xây
lắp ACC TZ0896Z Khu 7, xã Sông Lô, TP

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 3        
39,211,117 9
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147 Công ty cổ phần đầu tư
Indochina TA1094A Dữu Lâu - Việt Trì - Phú

Thọ          
39,027,364 169

148 Công ty Cổ phần Dương
Ân TZ0885Z

Số nhà 138, đường Hai
Bà Trưng, tổ 26b,

phường Thọ Sơn, TP
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

         
39,012,855 20

149 Công ty Đấu giá hợp danh
Quang Chung TZ0107Z

Ngõ 176, Nguyễn Thái
Học - Gia Cẩm - Việt Trì

- Phú Thọ
         

38,028,739 51

150 Công ty TNHH SJ Group
Việt Nam TZ0802Z Khu 5 - Thanh Đình -

Việt Trì - Phú Thọ          
37,449,059 8

151
Công ty TNHH một thành
viên thương mại và dịch

vụ điện tử điện lạnh Thạch
Phương

TA1453A
SN 231, tổ 40, khu 9 -
Thanh Miếu - Việt Trì -

Phú Thọ
         

37,125,699 90

152 Công ty cổ phần quốc tế
Double H TA1268A

Số 1898 ĐL HV - Nông
Trang - Việt Trì - Phú

Thọ
10        

36,578,769 3

153 Doanh nghiệp tư nhân Âu
Cơ TA5041A Nông Trang - Việt Trì -

Phú Thọ          
36,483,377 178

154 Công ty cổ phần cơ điện
và xây dựng Phú Thọ TA1195A

Số 5, ngõ 53, đường
Châu Phong - Tân Dân

- Việt Trì - Phú Thọ
11        

36,421,898 3

155
Công ty TNHH đầu tư xây
dựng và phát triển thương

mại Đức Cường
TZ0115Z

Tổ 29, khu Trung
Phương - Minh Phương

- Việt Trì - Phú Thọ
4        

35,674,380 5

156 Công ty cổ phần thẩm mỹ
viện Như Quỳnh TA4085A

Số 55, phố Lê Quý
Đôn, khu 8 - Gia Cẩm -

Việt Trì - Phú Thọ
         

35,628,636 35

157 Công ty TNHH Hoá Dược
và Công Thương Vĩnh Phú TA1135A Nông Trang - Việt Trì -

Phú Thọ          
35,423,771 169

158
Công ty cổ phần thương

mại và dịch vụ Tuấn
Quỳnh Long

TA8100A
Số 06, đường Đại Nải -
Nông Trang - Việt Trì -

Phú Thọ
         

35,403,187 102

159 Công ty TNHH một thành
viên Đại An Phú TA8069A

Tầng 6 tòa nhà MB, số
1596 ĐL Hùng Vương -
Gia Cẩm - Việt Trì - Phú

Thọ
9        

34,971,487 3

160 Công ty TNHH Bất động
sản Phú Thọ TZ1600Z Tổ 1, phường Việt Trì,

tỉnh Phú Thọ 2        
34,955,425 7

161 Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng Không Gian Việt TA8040A Thọ sơn - Việt trì - Phú

thọ          
34,628,076 152

162
Công ty Cổ phần tư vấn và

xây dựng Liên Việt Phú
Thọ

TA9116A
Ngõ 6, khu Hương

Trầm - Dữu Lâu - Việt
Trì - Phú Thọ

5        
34,177,477 6

163 Công ty TNHH Tài nguyên
xanh COF TA1515A

SN 16, tổ 58C, khu 6C -
Nông Trang - Việt Trì -

Phú Thọ
         

34,162,689 86

164 Công ty TNHH năng lượng
Sinh Khối Phú Thọ TZ1613Z

Tổ 65 khu Vân Cơ,
phường Nông Trang,

tỉnh Phú Thọ
2        

33,576,570 6
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165
Công ty cổ phần Đầu tư

Thương mại và Xây dựng
Hùng Vương

TA8097A
Số 2042, đường Hùng
Vương - Nông Trang -

Việt Trì - Phú Thọ
         

33,557,992 150

166
Người nước ngoài - Công
ty TNHH một thành viên

L&S Vina
IC0045Z

Lô số 06 KCN Thụy
Vân - Thụy Vân - Việt

Trì - Phú Thọ
1        

33,484,208 4

167 Công ty TNHH xây dựng
Hùng Dũng Phú Thọ TZ1584Z Khu 7, xã Hy Cương,

tỉnh Phú Thọ 4        
32,969,168 6

168 Công ty TNHH xây dựng
Phương Linh Phú Thọ TZ0313Z

SN29, tổ 2, khu Minh
Tân - Minh Nông - Việt

Trì - Phú Thọ
         

32,018,337 32

169 Công ty TNHH xây dựng
thương mại Phú Thịnh TA1231A

Tổ 80, khu 7 - Nông
Trang - Việt Trì - Phú

Thọ
         

31,551,055 113

170 Công ty cổ phần đầu tư
thương mại Bình An Phát TA1494A

Tổ 29, phố Hồng Hà 2 -
Bến Gót - Việt Trì - Phú

Thọ
         

30,194,536 71

171
Công ty TNHH PSJ

Trading Vina (Người NN
tham gia BHXH, BHYT)

IC0070Z

Ngõ 96, phố Cao Sơn,
khu đô thị Minh

Phương, phường Minh
Phương, TP Việt Trì,

tỉnh Phú Thọ

         
30,050,590 16

172
Công ty Cổ phần tổ chức

sự kiện và du lịch Hạo
Nhiên

TZ0129Z Tổ 37, khu 5, phường
Vân Phú, tỉnh Phú Thọ 2        

30,048,189 10

173 Doanh nghiệp tư nhân
Hồng Trà Việt Trì TZ0156Z

Tổ 55, khu Hợp
Phương - Minh Phương

- Việt Trì - Phú Thọ
1        

29,982,680 17

174
Công ty TNHH TTGT Huy
Anh (Người NN tham gia

BHXH, BHYT)
IC0084Z

Tổ 17b, khu 3, phường
Nông Trang, tỉnh Phú

Thọ
2        

29,922,941 8

175 Công ty cổ phần quốc tế
dinh dưỡng QDT TZ0467Z Khu 3 - Nông Trang -

Việt Trì - Phú Thọ          
29,802,741 54

176 Công ty TNHH Thương
mại Hồng Hoa TA8091A Khu 7 - Kim Đức - Việt

Trì - Phú Thọ 5        
29,324,680 4

177 Công ty TNHH xây dựng
Quang Minh Phú Thọ TA1497A

SN 50, tổ 35B, khu 16 -
Gia Cẩm - Việt Trì - Phú

Thọ
1        

29,101,804 16

178 Công ty TNHH xây dựng
và thương mại Nhật Thắng TA9061A Vân Cơ - Việt Trì - Phú

Thọ          
28,858,058 166

179 Hộ kinh doanh Lê Hồng
Quân 1988 CZ0102Z

Số nhà 01, đường Chu
Văn An, phường Việt

Trì, tỉnh Phú Thọ
3        

28,837,141 7

180 Trường mầm non Yên Hòa NA9009A Khu 11 - Kim Đức - Việt
Trì - Phú Thọ 8        

28,806,023 3

181 Công ty Cổ phần xây dựng
Vương Khánh Toàn TA5067A Tiên Cát - việt Trì - Phú

Thọ          
28,582,755 178

182 Công ty Cổ phần Thương
Mại tổng hợp Đăng Dương TA6042A Tổ 3 - Bạch Hạc - Việt

Trì - Phú Thọ          
28,016,954 152

183 Công ty TNHH Trường
Thọ Invest TZ0768Z

SN53, tổ 11B, khu Hùng
Vương - Gia Cẩm - Việt

Trì - Phú Thọ
1        

27,753,189 12
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184 Công ty TNHH Xây lắp
điện Vĩnh Phúc TZ1157Z

Tổ 2A, khu Quế Trạo,
phường Dữu Lâu, TP
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

2        
27,745,708 7

185 Công ty TNHH MTV Minh
Khánh Phú Thọ TZ0359Z Khu 8 - Nông Trang -

Việt Trì - Phú Thọ 3        
27,437,915 5

186 Công ty TNHH Đức Long
Vương TZ1748Z

Số 102, phố Hoa
Vương, phường Thanh

Miếu, tỉnh Phú Thọ
5        

26,684,477 4

187 Mầm non Cánh Tiên NZ0006Z
Nhà B1, Chung cư Xi

măng Hữu Nghị, khu 3 -
Vân Phú - Việt Trì - Phú

Thọ
9        

26,269,263 3

188 Công ty TNHH thương mại
dịch vụ Tâm An Phú Thọ TA9104A Minh Bột - Minh Nông -

Việt Trì - Phú Thọ 4        
26,038,378 4

189
Công ty Cổ phần xây dựng

và thương mại Đỗ Đại
Dương

TA5081A Bến Gót - Việt Trì - Phú
thọ          

25,954,811 154

190 Công Ty TNHH Thương
Mại Tin học Tinh Tú TA6032A Tân Dân - Việt Trì - Phú

Thọ          
25,951,916 203

191
Công ty TNHH một thành
viên Thương mại  và xây

dựng An Khang
TA5088A Khu 3 Trưng Vương-

Việt Trì- Phú Thọ 6        
25,935,761 3

192 Công ty TNHH thương mại
và đầu tư Bona Việt Nam TZ0713Z

Ngõ 66, phố Cao Sơn,
khu đô thị Minh

Phương - Minh Phương
- Việt Trì - Phú Thọ

3        
25,901,079 7

193 Công ty TNHH STEELTEC TA1189A
Số 15/71, phố Lê Quý

Đôn - Gia Cẩm - Việt Trì
- Phú Thọ

         
25,631,528 92

194 Công ty TNHH Bách Khải
Phú Thọ TZ0667Z

Lô B10, KCN Thụy Vân
- Thụy Vân - Việt Trì -

Phú Thọ
3        

25,560,905 5

195 Công ty cổ phần đầu tư
bệnh viện Việt Mỹ TA1593A

SN 31, phố Tân Bình -
Tân Dân - Việt Trì - Phú

Thọ
2        

24,605,876 8

196
Công ty TNHH tư vấn kiến

trúc xây dựng ADD Phú
Thọ

TA1267A Tổ 5, phố Gát - Tiên
Cát - Việt Trì - Phú Thọ 3        

24,548,273 6

197
Công ty TNHH TM và DV
vận tải Trường Thịnh Phát

Phú Thọ
TZ1263Z

Tổ 36 phố Thành Công,
phường Thanh Miếu,

tỉnh Phú Thọ
7        

24,488,962 3

198 Công ty cổ phần thương
mại MHV TZ0840Z Khu 10 - Dữu Lâu - Việt

Trì - Phú Thọ 3        
24,452,584 5

199 Công ty cổ phần Đầu tư và
Du lịch Đất Việt Xanh TA1598A

SN 348, đường Nguyễn
Tất Thành - Trưng

Vương - Việt Trì - Phú
Thọ

3        
24,200,968 6

200 Công ty TNHH Xuất Nhập
Khẩu Siêu Thanh TZ0932Z

Tổ 2, khu Vân Cơ,
phường Minh Phương,

TP Việt Trì, tỉnh Phú
Thọ

1        
24,178,328 17
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201
Công ty TNHH sản xuất và
thương mại Phucbon Pro

Mask
TZ0581Z

Tổ 4, khu Đoàn Kết -
Minh Nông - Việt Trì -

Phú Thọ
         

24,024,482 36

202 Công ty TNHH điện tử
Hoàng Gia Phú Thọ TA9120A

Lô B2, KCN Thụy Vân -
Thụy Vân - Việt Trì -

Phú Thọ
         

23,608,867 84

203 Công ty TNHH Xuyên Việt
Phú thọ TA1017A Bến Gót - Việt Trì - Phú

Thọ          
23,466,756 206

204 Công ty TNHH TG Vina TZ0348Z Tổ 2, Dữu Lâu - Việt Trì
- Phú Thọ          

23,431,684 55

205 Công ty TNHH Hùng
Cường Phú Thọ TA1226A

SN 94, tổ 35B, phố Thi
Đua - Tiên Cát - Việt Trì

- Phú Thọ
4        

23,124,604 4

206 Công ty TNHH Tiến Thu TA2089A Thọ Sơn - Việt Trì - Phú
Thọ 2        

23,084,634 9

207 Công ty TNHH Kinh doanh
thương mại HD Group TZ1712Z

Tổ 10, khu Liên Minh,
phường Nông Trang,

tỉnh Phú Thọ
4        

22,805,211 4

208 Công ty TNHH MTV Quốc
Trí TZ0975Z

Khu Minh Bột, phường
Minh Nông, TP Việt Trì,

tỉnh Phú Thọ
5        

22,759,011 4

209 Công ty trách nhiệm hữu
hạn NMC-AV TZ1768Z

Tầng 3, số 42, đường
Nguyễn Du, phường
Nông Trang, tỉnh Phú

Thọ
5        

22,446,521 4

210 Công ty TNHH cơ khí xây
dựng Việt Hà 52 TA1527A

Tổ 5, khu 9 - Nông
Trang - Việt Trì - Phú

Thọ
6        

22,417,216 3

211 Công ty TNHH thương mại
và dịch vụ Bình Minh Việt TA9153A

Tổ 37A, khu 3 - Gia
Cẩm - Việt Trì - Phú

Thọ
2        

22,214,910 5

212 Công ty TNHH Đức Mạnh
Phú Thọ TZ0506Z Khu 7 - Nông Trang -

Việt Trì - Phú Thọ 3        
21,820,059 6

213 Công ty TNHH Trung Kiên
PT TZ0212Z

SN 02, tổ 7B, khu 1B -
Nông Trang - Việt Trì -

Phú Thọ
5        

21,782,400 3

214 Công ty cổ phần thương
mại và sản xuất SKC TZ0184Z Khu 6 - Thanh Đình -

Việt Trì - Phú Thọ 3        
21,748,765 4

215 Hộ kinh doanh cá thể -
Nguyễn Thị Ngọc ánh CA5011A

SN 301,tổ 18A, khu 10 -
Gia Cẩm - Việt Trì - Phú

Thọ
         

21,598,659 127

216 Công ty cổ phần VIETS -
MEDIA TA7108A Khu Minh Hà 2 - Tiên

Cát - Việt Trì - Phú Thọ 6        
21,544,643 3

217
Công ty TNHH Đầu tư sản
xuất và thương mại Hồng

Phong
TZ1340Z

Khu Tân Phương,
phường Nông Trang,

tỉnh Phú Thọ
3        

21,419,111 5

218 Công ty TNHH Đồng Lực TA1548A Khu 3 - Nỗ Lực - Thụy
Vân - Việt Trì - Phú Thọ 6        

21,290,269 3

219 Công ty Cổ phần Thương
Mại và Dịch Vụ Tràng Tiền TA2110A Minh Phương - Việt Trì

- Phú Thọ          
21,199,492 163
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220 Công ty TNHH Dược Mỹ
Phẩm Nhật Quang TZ0926Z

Số 107, Nguyễn Tất
Thành, phường Thanh
Miếu, TP Việt Trì, tỉnh

Phú Thọ
2        

21,071,287 8

221 Công ty Cổ phần vận tải
Thủy Bộ Phú Thọ TZ1005Z

Đường Vũ Thế Lang,
khu Tân Phú, phường
Tân Dân, TP Việt Trì,

tỉnh Phú Thọ
5        

20,838,379 3

222 Công ty TNHH Thương
mại và Du Lich Anh Tuấn TA1051A Thọ Sơn - Việt trì - Phú

Thọ          
20,514,140 201

223 Công ty TNHH Kiến trúc
và xây dựng AW TA1325A Khu Đồng Lẻ - Dữu Lâu

- Việt Trì - Phú Thọ 6        
20,394,668 3

224 Công ty TNHH MTV Ngọc
Minh Phú Thọ TA1663A

Tổ 26 A, phố Âu Cơ -
Tiên Cát - Việt Trì - Phú

Thọ
5        

20,358,144 3

225 Công ty Cổ phần Song
Long TA1049A Tiên Cát - Việt Trì - Phú

Thọ          
20,274,410 190

226 Công ty TNHH AD BTC TA1610A
Số 03 đường Phan Chu
Trinh, tổ 18A, khu 10 -

Gia Cẩm - Việt Trì - Phú
Thọ

3        
20,074,206 5

227 Công ty cổ phần xây lắp
Công nghiệp Tây Bắc TA1303A

Tổ 4A, Khu Hương
Trầm, Dữu Lâu, Việt

Trì, Phú Thọ
2        

20,021,102 6

228 Hộ kinh doanh Hà Quý Hợi CZ0017Z
Đội 8, khu Minh Bột,

phường Minh Nông, TP
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

1        
19,930,141 9

229
Công ty TNHH sản xuất và

thương mại Hồng Hạnh
Phú Thọ

TA7100A Khu 14 - Thanh Miếu -
Việt Trì - Phú Thọ 4        

19,195,016 3

230 Công ty cổ phần kim khí
Hưng Thịnh Phát TA8051A Bạch Hạc - Việt Trì -

Phú Thọ          
19,193,581 191

231 Công ty TNHH Cơ khí
Minh Tuấn Phú Thọ TA1134A Khu 6 - Vân Phú - Việt

Trì - Phú Thọ 5        
19,151,963 4

232 Công ty TNHH Hoa Cúc TA5032A Tiên Cát - Việt Trì - phú
Thọ          

19,126,473 140

233 Công ty TNHH Lâm Giang
PT TA1337A Khu 10 - Gia Cẩm - Việt

Trì - Phú Thọ 4        
19,053,256 4

234 Công ty cổ phần thương
mại Hoàng Anh PT TA1624A

Tổ 11B, phố Anh Dũng -
Tiên Cát - Việt Trì - Phú

Thọ
         

19,006,159 94

235 Công ty TNHH thương mại
Kỳ Thủy TA8028A Gia cẩm - Việt trì - Phú

Thọ 5        
18,600,712 3

236 Công ty cổ phần thương
mại và dịch vụ Long Lâm TA9143A

SN 12, tổ 11, khu - Gia
Cẩm - Việt Trì - Phú

Thọ
         

18,298,169 36

237 Công ty TNHH xây dựng
công trình Hải Minh TZ0716Z

SN 03, Tổ 34, khu 12 -
Thanh Miếu - Việt Trì -

Phú Thọ
6        

18,270,303 3

238 Hộ kinh doanh Nguyễn Sỹ
Nguyên CZ0021Z Khu 3, Hùng Lô, TP

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 3        
17,736,200 6
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239
Công ty cổ phần sản xuất

thương mại và vận tải
Hoàng Tín

TA9105A
Đường Đại Nải - Nông
Trang - Việt Trì - Phú

Thọ
1        

17,670,773 10

240
Công ty Cổ phần Thương
Mại và Xây Dựng Ngọc

Ninh
TA1057A Ngõ 38 - Tổ 35 A - Tiên

Cát - Việt Trì - Phú Thọ 4        
17,622,649 4

241
Công ty TNHH 1 Thành

viên In thêu & Thương Mại
Vân Hải Thịnh

TA5064A Nông trang - Việt Trì -
Phú Thọ 6        

17,558,108 3

242 Công ty TNHH Xây dựng
và Thương Mại Đăng Khôi TA3077A Gia Cẩm - Việt Trì - Phú

Thọ 4        
17,508,665 4

243 Công ty liên doanh vận tải
hành khách Phú Thọ TA7024A Vân cơ - Việt trì -  Phú

Thọ          
17,471,656 174

244 Công ty TNHH Tân Hưng TA1034A Vân Phú - Việt Trì - Phú
Thọ 3        

17,380,415 4

245
Công ty Cổ phần Xây

Dựng và Thương Mại Đại
Phú Cường

TA8021A Tiên cát - Việt trì - Phú
Thọ          

17,005,693 166

246
Chi nhánh Công ty cổ
phần đầu tư xây dựng

Hahaco
TA4040A

Đường Trần Phú - Gia
Cẩm - Việt Trì - Phú

Thọ
         

16,948,318 148

247 Công ty TNHH Nam Giang
Phú Thọ TA4074A Khu 7 - Trưng Vương -

Việt Trì - Phú Thọ 2        
16,946,539 6

248
Công ty cổ phần tài chính
kế toán và đại lý thuế Việt

Trì
TZ0093Z

Tầng 2, Sn 464, đường
Phong Châu - Gia Cẩm

- Việt Trì - Phú Thọ
3        

16,567,747 4

249 Công ty cổ phần thương
mại Trà My TA8060A

số nhà 375, đường
Châu Phong, phường
Gia Cẩm, Việt Trì, Phú

Thọ
3        

16,106,415 4

250 Công ty đấu giá hợp danh
LTA TA1476A

Tầng 2, tòa nhà LTA,
SN 2436 , đường Hùng
Vương - Vân Cơ - Việt

Trì - Phú Thọ
5        

16,000,000 3

251 Công ty TNHH Ngọc Bảo
Việt Nam TA1286A

SN 178 Trần Phú, tổ 1,
Tân Phú - Tân Dân -

Việt Trì - Phú Thọ
         

15,750,600 99

252
Công ty Cổ phần đầu tư

giáo dục quốc tế Ánh
Dương

TZ0085Z
Đường Chu Văn An,
phường Việt Trì, tỉnh

Phú Thọ
5        

15,646,374 3

253 Công ty cổ phần Học viện
võ thuật Việt Nam TA1621A

Nhà văn hóa LĐ tỉnh,
đường Hùng Vương -

Tiên Cát - Việt Trì - Phú
Thọ

2        
15,497,899 6

254 Công ty Cổ phần TM và
DV Ngân Hà PT TZ1614Z

Số nhà 2203, đường
Hùng Vương, phường
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

3        
15,478,974 3

255
Công ty CP tư vấn đầu tư
xây dựng và thương mại

AVA
TA9059A

Số 79, đường Nguyễn
Du kéo dài - Dữu Lâu -

Việt Trì - Phú Thọ
2        

15,332,585 6

256 Công ty TNHH Thương
mại và vận tải HT Việt

TA9158A SN 92 phố Giấy Nến -
Nông Trang - Việt Trì -

3        
12,672,130

4
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Nam Phú Thọ

257 Công ty TNHH Đào tạo
quốc tế IEC TZ0165Z

Khu đô thị Minh
Phương, phường Minh
Phương, thành phố Việt

Trì, tỉnh Phú Thọ
3        

11,493,529 3

258 Công ty TNHH giáo dục và
hợp tác quốc tế Ái Thương TZ1481Z

Số 2394B, đường Hùng
Vương, phường Nông
Trang, tỉnh Phú Thọ

2 11,146,553 3

* Số tiền chậm đóng từ 10.000.000 đồng trở lên tính đến hết 31/8/2026, cập nhật UNC đến hết ngày
22/9/2026
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